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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E - 15 CATALOGUE
CÁCTE MÁY HONDA CBR650R 2019

Mã EPC EPCDOV0004318
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CBR650R
Năm SX 2019
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE CBR650R

(2019)
Số phụ tùng 23 chi tiết
Tổng giá trị 62,073,603đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E - 15
CATALOGUE CÁCTE MÁY
HONDA CBR650R 2019
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CBR650R (2019) · Dùng cho HONDA
CBR650R (2019)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-15-catalogue-cacte-
may-honda-cbr650r-2019--EPCDOV0004318 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 23 chi tiết

Có giá tham
khảo: 23/23

Tổng giá trị:
62,073,603đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (23 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E - 15 CATALOGUE CÁCTE MÁY HONDA
CBR650R 2019:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ nắp máy 11000-MKY-D10 HONDA CB 650 11000MKYD10 1 28,722,091đ

1 Bộ nắp máy 11000-MKY-T10 HONDA CB 650 11000MKYT10 1 30,013,738đ

2 Cút đường dầu 1.2mm 11104-MJE-D00 HONDA
CB 650

11104MJED00 1 48,574đ

3 Dây điện phụ áp lực dầu 32102-MKN-D10
HONDA CB 650

32102MKND10 1 213,108đ

4 Giá đỡ kẹp dây điện 32159-MJE-D00 HONDA
CB 650

32159MJED00 1 34,860đ

5 Công tắc áp suất đổi 35500-MEH-661 HONDA
CB 500, REBEL 1100, REBEL 500, SH 350

35500MEH661 1 751,565đ

6 Bộ công tắc tiếp điểm báo số 35759-MKN-D12
HONDA CB 650

35759MKND12 1 793,861đ

7 Cảm biến trục cam 37500-MKT-D01 HONDA CB
500, REBEL 1100

37500MKTD01 1 655,587đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Bu lông có vòng đệm 4x8 90002-PA6-003
HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 500, SH
350

90002PA6003 1 74,443đ

9 Bu lông UBS 8x98 90004-MFG-D01 HONDA CB
650

90004MFGD01 1 92,787đ

10 Bu lông 8x12 90010-MEL-000 HONDA CB 650 90010MEL000 1 36,008đ

11 Bu lông 6mm 90011-MGP-000 HONDA CB 500,
REBEL 300, REBEL 500

90011MGP000 1 33,010đ

12 Bu lông 6x18 90017-GHB-640 HONDA CB 500,
REBEL 500

90017GHB640 1 96,101đ

13 Bu lông 22mm 90048-MFL-000 HONDA CB
650, REBEL 1100

90048MFL000 1 137,524đ

14 Bu lông 6x14 90101-MCZ-D00 HONDA CB 650 90101MCZD00 1 33,731đ

15 Đai kẹp dây 90651-KV6-003 HONDA CB 500,
DREAM 110, MSX 125, SUPER CUB

90651KV6003 1 66,234đ

16 Chốt định vị 10x16 90701-MV9-670 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500

90701MV9670 1 53,968đ

17 Phớt O 16.5x2.5 91305-KC1-850 HONDA CB
500, REBEL 300, REBEL 500

91305KC1850 1 46,366đ

18 VÒNG ĐỆM CHỮ O 91333-PNC-006 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500

91333PNC006 1 64,027đ

19 Bu lông 6x35 95701-060-3500 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010603500 1 18,090đ

20 Bu lông 6x50 95701-060-5000 HONDA SH 125,
SH 150

957010605000 1 30,214đ

21 Bu lông 8X45 95701-080-4500 HONDA AIR
BLADE, DREAM, FUTURE, LEAD, PCX, SH, SH
MODE, WAVE

957010804500 1 21,708đ

22 Bu lông 10X75 95701-100-7500 HONDA REBEL
500

957011007500 1 36,008đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CBR650R · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-15-catalogue-cacte-may-honda-cbr650r-2019--EPCDOV000
4318 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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